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Bài tập rèn đọc cho học sinh lớp 1 

Luyện đọc 
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lá me 

xe lu 

bế bé 

nơ đỏ 

vó bè 

xô cá 

la là 

la cà 

no nê 

ví dụ 

da bò 

gè gỗ 

xa xa 

sa kê 

sư tử 

vỏ sò 

cổ cò 

ca nô 

đu đủ 

y tá 

y sĩ 

mò cá 

lá na 

đá gà 

bé bi 

má mi 

vi vu 

hồ cá 

củ mì 

bà cố 

mỡ cá 

lô tô 

sư cô 

xe ô tô 

tu hú 

cô tư 

cu sả 

bó cỏ 

rổ rá 

rổ cá 

lò cò 

lá hẹ 

cô hà 

hè về 

bí đỏ 

bố bé 

va li 

cờ đỏ 

ti vi 

xô cá 

kì đà 

ca sĩ 

le le 

kì đà 

tò vò 

Luyện đoc 

Bé cho bê bó cỏ to 

Thứ ba bé hà về thủ đô 

Thu về chợ có na lê 

Bé có vở khổ to. Bố chỉ cho bé kẻ vở 

Bà ở quê ra cho bé quà quê 

Bố cho bé ra phố, phố có xe cộ 

Khỉ rủ hổ mò cá 

Luyện đọc 

Dì nga là ca sĩ 

Bà giã giò, bố pha trà 

Mưa to, bà và cháu trú mưa 

Mẹ ru bé ngủ trưa 

Lá khế khẽ đu đưa 

Bà nội thổi xôi lúa mới 

Chị thu may vá giỏi quá 
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Thư khe khẽ kể cho chị kha 

Bố thư là kĩ sư và mẹ là y tá 

Phà chở ô tô, xe cộ 

Mẹ đi chợ mua hai bao gạo 

Bà cho bé hai gói quà quê 

Nghỉ hè, mẹ cho bé đi chơi xa 

Mẹ biếu bà túi nho vải 

Luyện đọc 

tua tủa 

chói lọi 

phía trái 

đĩa cá 

vựa lúa 

đưa đò 

cởi áo 

múi khế 

đi chơi 

bùi ngùi 

vựa lúa 

phơi cá 

chào mào 

sợi chỉ 

gạo tẻ 

ruồi muỗi 

nghèo đói 

lá bèo 

cào cào 

ngây thơ 

lẩu gà 

mưa ngâu 

rau câu 

số sáu 

trâu bò 

chữ mẫu 

đi cấy 

lẩu gà 

máy khâu 

số mười 

rửa đũa 

cái phao 

xây nhà 

vây cá 

thơ ngây 

giỏ mây 

cỏ may 

cấy lúa 

cưỡi ngựa 

lái xe 

muối dưa 

gửi quà 

cá đuối 

tưới cây 

cái túi 

mũi ngửi 

múi khế 

dế trũi 

bơi sải 

cái gối 

bộ đội 

xôi vò 

đi bừa 

lá mía 

lúa mùa 

tỉa lá 

bơ sữa 

chờ mua 

cà chua 

trỉa lúa 

tứ phía 

chó sủa 

cây chổi 

phơi cá 

cái gối 

vui chơi 

lưới cá 

tuổi trẻ 

tươi cười 

bó củi 

bầy cá 

suối chảy 

ngựa phi 

giấy tờ 

rùa đá 

rau má 

lau xe 

hái dâu 

Luyện đọc 

Chú bảo kéo lưới 

Buổi tối trời đầy sao 

Luyện đọc 

Bố nghe bản tin thời sự 

Con dao này cùn quá 
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Chú mèo kêu meo meo 

Cô ngâu đi qua cầu 

Nhà bà có mái ngói đỏ 

Bé từ chối lấy gói quà 

Khe núi có suối chảy 

Hà vẽ trái bưởi, Hải vẽ cá đuối 

Ngày mai bầy voi thi với lũ rùa 

Chị Hà khéo thêu thùa 

Ở cửa hiệu có nhiều đồ chơi 

Chèo bẻo ở trên cây cao 

Ngày nghỉ chiến đi chăn trâu 

Chị lụa và bé ra suối hái lá 

Bé rửa nồi rồi bé đi chơi 

Chị có tờ bìa đỏ 

Mẹ nấu nồi cháo gà 

Sang giêng, nhà nhà có cây mai 

Mỗi buổi chiều bé hiếu thả diều 

Nhà bà có cây bưởi sai trĩu quả 
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